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Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 442.002         657.689         149      67        

I Thu cân đối NSNN 174.187         147.536         85        40        

1 Thu nội địa 174.187         147.536         85        40        

2 Thu viện trợ

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 267.815         57.820           22        59        

- Thu bổ sung cân đối 237.923         50.000           21        83        

- Thu bổ sung có mục tiêu 29.892           7.820             26        21        

- Thu nộp NS cấp trên -       

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 452.333         88        

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.002.002      406.493         20        125      

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 1.985.188      406.493         20        127      

1 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.381.140      288.784         21        149      

Trong đó: Chi đầu tư XDCB 1.200.826     288.784         24        155      

2 Chi thường xuyên 514.787         103.468         20        98        

3 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 57.045           14.241           25        107      

Bổ sung cân đối 57.045           13.534           24        101      

Bổ sung có mục tiêu 707                

4 Dự phòng ngân sách 27.360           -                 

5 Chi từ nguồn thực hiện CCTL 4.856             

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp 

tỉnh 16.814           -                 -       -       

III Chi nộp NS cấp trên -       
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